
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐHD17N0607 Trịnh Việt Hưng CĐHD17N06

2 CĐHD17N0714 Nguyễn Đình Thiện CĐHD17N07

3 CDHD1800545 Đặng Phạm Hoàng Nhân CĐHD18N05

4 CDHD1800521 Nguyễn Văn Công Hậu CĐHD18N07

5 CDLH1900053 Đào Quang Huy CĐHD19N01

6 CDHD1900013 Đinh Thị Kiều CĐHD19N01

7 CDHD1900515 Trần Quốc Long CĐHD19N01  

8 CDHD1900364 Lê Thị Kim Ngân CĐHD19N01  

9 CDHD1900391 Nguyễn Thị Nhung CĐHD19N01  

10 CDHD1900626 Trần Duy Phương CĐHD19N01  

11 CDHD1900152 Cù Nguyễn Ngọc Quí CĐHD19N01  

12 CDHD1900679 Đoàn Anh Quý CĐHD19N01  

13 CDHD1800714 Bùi Hà Chí Tâm CĐHD19N01  

14 CDKS3000136 Phan Nguyễn Anh Thư CĐHD19N01  

15 CDKS3000135 Phan Nguyễn Anh Thy CĐHD19N01  

16 CDHD1900028 Lý Bảo Trân CĐHD19N01  

17 CDLH1900331 Chung Thị Vân CĐHD19N01

18 CDHD1900813 Cao Thị Mỹ Dung CĐHD19N02  

19 CDHD1900132 Huỳnh Thị Thu Hiền CĐHD19N02  

20 CDHD1900977 Nguyễn Văn Thành Hiếu CĐHD19N02  

21 CDHD1900161 Phan Thị Mỹ Huyền CĐHD19N02  
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22 CDHD1900461 Võ Đoàn Minh Khôi CĐHD19N02  

23 CDKS3000463 Phạm Quốc Cẩm Ly CĐHD19N02  

24 CDHD1900978 Huỳnh Thị Thu Mến CĐHD19N02  

25 CDHD1900867 Nguyễn Trọng Nhật CĐHD19N02  

26 CDHD1900885 Lê Hoàng Phát CĐHD19N02  

27 CDHD1900006 Đặng Nguyễn Minh Phước CĐHD19N02  

28 CDHD1900807 Ngô Văn Tây CĐHD19N02  

29 CDLH1900686 Tất Gia Vy CĐHD19N02  

30 CDHD1900590 Bùi Khánh Băng CĐHD19N03  

31 CDHD1900156 Nguyễn Trọng Hiếu CĐHD19N03  

32 CDHD1901184 Võ Văn Hiếu CĐHD19N03  

33 CDHD1900303 Nèang Sây La CĐHD19N03  

34 CDHD1900690 Hồ Huỳnh Trúc Linh CĐHD19N03  

35 CDHD1900673 Nguyễn Thị Thu Ngân CĐHD19N03  

36 CDHD1901015 Lê Ánh Ngọc CĐHD19N03  

37 CDHD1900213 Mao Thị Kim Ngọc CĐHD19N03  

38 CDHD1900194 Lê NiL CĐHD19N03  

39 CDHD1900930 Lê Thị Kiều Oanh CĐHD19N03  

40 CDHD1900007 Nguyễn Thị Diễm Phúc CĐHD19N03  

41 CDHD1901231 Phạm Thanh Thảo CĐHD19N03  

42 CDHD1901174 Lâm Thanh Tiền CĐHD19N03  

43 CDHD1900378 Nguyễn Thanh Toàn CĐHD19N03  

44 CDHD1900327 Nguyễn Nhã Trân CĐHD19N03  

45 CDHD1901179 Bùi Tuấn Trung CĐHD19N03  

46 CDHD1900820 Trần Thị Như Ý CĐHD19N03  

47 CDHD1900138 Trương Tuấn Cảnh CĐHD19N04
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48 CDHD1900698 Phan Tuấn Kiệt CĐHD19N04

49 CDHD1900096 Nguyễn Quốc Bảo Lâm CĐHD19N04

50 CDHD1900941 Huỳnh Quang Linh CĐHD19N04

51 CDHD1900775 Thái Văn Long CĐHD19N04

52 CDHD1900395 Trần Hải Long CĐHD19N04

53 CDHD1900083 Trần Thị Kiều Mi CĐHD19N04

54 CDHD1900637 Phạm Trần Uyên Mỹ CĐHD19N04

55 CDHD1900718 Trương Thanh Phong CĐHD19N04

56 CDHD1901148 Lê Hữu Thiện CĐHD19N04

57 CDHD1900066 Nguyễn Thị Bích Tiên CĐHD19N04

58 CDHD1900844 Nguyễn Hoài Yến Vy CĐHD19N04

59 CDHD1900079 Nguyễn Thị Thùy Dương CĐHD19N05

60 CDHD1900176 Võ Hoàng Minh CĐHD19N05

61 CDHD1900447 Bùi Thị Hoài Như CĐHD19N05

62 CDHD1900528 Trần Minh Phương CĐHD19N05

63 CDLH1900390 Nguyễn Thành Quy CĐHD19N05

64 CDHD1900616 Võ Minh Thịnh CĐHD19N05

65 CDHD1901190 Ngô Thiên Vĩ CĐHD19N05

66 CDHD1900675 Hồ Hằng Thu Ngân CĐHD19N06

67 CDHD1900331 Võ Việt Thắng CĐHD19N06

68 CDHD1901254 Đỗ Đức Bảo CĐHD19N07

69 CDHD1900491 Nguyễn Vũ Thành Đạt CĐHD19N07

70 CDHD1900513 Nguyễn Viết Vân Giang CĐHD19N07

71 CDHD1901057 Nguyễn Lê Thành Long CĐHD19N07

72 CDHD1900412 Nguyễn Hoài Phong CĐHD19N07
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73 CDHD1900633 Nguyễn Thị Phương Quyên CĐHD19N07

74 CDHD1900169 Phan Danh Tài CĐHD19N07

75 CDHD1900535 Trương Hoàng Tân CĐHD19N07

76 CDHD1900852 Lê Thị Thu Thảo CĐHD19N07

77 CDHD1900997 Kră Jăn K' Trâm CĐHD19N07

78 CDHD1900860 Nguyễn Thanh Yến Xuân CĐHD19N07

79 CDHD1900578 Nguyễn Quốc Huy CĐHD19N08

80 CDHD1900948 Nguyễn Văn Huy CĐHD19N08

81 CDLH1900241 Đặng Bá Nguyên CĐHD19N08

82 CDHD1901229 Nguyễn Minh Nhật CĐHD19N08

83 CDHD1900965 Lê Văn Quan CĐHD19N08

84 CDHD1900240 Trần Thị Nguyệt Quế CĐHD19N08

85 CDHD1900915 Trần Đức Thắng CĐHD19N08

86 CDHD1900160 Cao Minh Long Thành CĐHD19N08

87 CDHD1900993 Nguyễn Ngọc Thiện CĐHD19N08

88 CDHD1900504 Nguyễn Phi Vũ CĐHD19N08

89 CÐHD17N0110 Lê Minh Phát CĐHD17N01 Thi lại LT

90 CDHD1800007 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên CĐHD18N01 Thi lại TH

91 CDHD1800004 Thạch Ngọc Vinh CĐHD18N01 Thi lại TH

92 CDHD1800620 Nguyễn Thị Huyền Trang CĐHD18N06 Thi lại TH

93 CDHD1800427 Lê Quốc An CĐHD18N10 Thi lại LT
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